Trường THCS NGUYỄN THỊ HƯƠNG
Họ tên:.............................Lớp:7A....
ÔN TẬP VẬT LÍ 7 

I-LÝ THUYẾT

1. Nêu cách làm nhiễm điện một vật và tính chất của vật bị nhiễm điện.
· Có thể làm vật nhiễm điện bằng cách cọ xát. 

· Vật bị nhiễm điện (vật mang điện tích) có khả năng hút các vật khác và tạo ra tia lửa điện.

2. Có mấy loại điện tích? Kể tên. Khi đưa các vật nhiễm điện đến gần nhau thì có hiện tượng gì xảy ra?
· Có hai loại điện tích được gọi là điện tích dương (+)  và điện tích âm (-)

· Các vật mang điện tích cùng loại thì đẩy nhau, các vật mang điện tích khác loại thì hút nhau.
3. Khi nào vật nhiễm điện dương, khi nào vật nhiễm điện âm?
- Vật nhiễm điện âm nếu nhận thêm electron.

- Vật nhiễm điện dương nếu mất bớt electron.

4. Dòng điện là gì? Dòng điện trong kim loại là gì?
· Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng.

· Dòng điện trong kim loại là dòng các electron tự do dịch chuyển có hướng.

5. Chất dẫn điện là gì? Cho 3 ví dụ. Chất cách điện là gì? Cho 3 ví dụ.
· Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua.Ví dụ: Đồng, bạc, sắt, …

· Chất cách điện là chất không cho dòng điện chạy qua.Ví dụ: Nhựa, cao su, sứ.…

6. Nêu quy ước chiều dòng điện.
Chiều dòng điện là chiều từ cực dương qua dây dẫn và các thiết bị điện tới cực âm của nguồn điện.

7. Dòng điện có mấy tác dụng? Kể tên.
Dòng điện có 5 tác dụng: Tác dụng nhiệt, tác dụng phát sáng, tác dụng từ, tác dụng hoá, tác dụng sinh lí.

8. Trình bày các tác dụng của dòng điện và ứng dụng của các tác dụng này trong đời sống.
· Tác dụng nhiệt: Dòng điện đi qua mọi vật dẫn thông thường đều làm cho vật dẫn nóng lên. 

Ứng dụng: Bàn là, nồi cơm điện, bếp điện,….

· Tác dụng phát sáng: Các loại đèn sợi đốt (đèn dây tóc nóng sáng), đèn huỳnh quang, đèn LED đều hoạt động dựa trên tác dụng phát sáng của dòng điện.

Ứng dụng: Đèn sợi đốt, đèn huỳnh quang, đèn LED

· Tác dụng từ: Dòng điện có tác dụng từ vì nó có thể làm quay kim nam châm. 

Ứng dụng: Cần cẩu dùng nam châm điện, các động cơ điện,…

· Tác dụng hoá: Dòng điện có tác dụng hóa khi đi qua dung dịch dẫn điện (dung dịch muối, axit, kiềm)

Ứng dụng: dùng trong kĩ thuật mạ kim loại (mạ đồng, mạ bạc,…)

· Tác dụng sinh lí: Dòng điện có tác dụng sinh lí khi đi qua cơ thể người và các động vật.

Ứng dụng: để chữa bệnh (phương pháp vật lý trị liệu) 
II-BÀI TẬP

1.  Sau khi quạt điện hoạt động một thời gian, cánh quạt bám rất nhiều bụi bẩn. Em hãy giải thích vì sao?

2. Vào những ngày trời khô ráo, khi lau chùi gương soi, kính cửa sổ hay màn hình tivi bằng khăn bông khô, ta thấy có bụi vải bám vào các vật đó. Hãy giải thích vì sao.

3. Mở vòi nước trong nhà cho chảy thành một dòng thật nhỏ. Cọ xát một chiếc lược nhựa (hoặc thước nhựa, thanh thủy tinh, quả bóng cao su) vào vải khô rồi đưa vật đó đến gần dòng nước. Hãy mô tả hiện tượng xảy ra và giải thích. 

4. Vì sao khi cọ xát vào hai mép túi nilon đang dính chặt nhau, ta có thể dễ dàng tách chúng ra?
5. Dùng miếng vải khô cọ xát vào thước nhựa, thước nhựa nhiễm điện âm. Hỏi miếng vải khô nhiễm điện gì? Các electron dịch chuyển từ vật nào sang vật nào? 
6. Lấy thanh thuỷ tinh cọ xát với miếng lụa. Miếng lụa tích điện âm. Sau đó thấy thanh thuỷ tinh đẩy vật B, hút vật C và hút vật D. Thanh thuỷ tinh nhiễm điện gì? Các vật B, C, D nhiễm điện gì? Giữa B và C, C và D, B và 
7.Tại sao các xe bồn chở xăng, dầu…thường có một sợi xích sắt nối từ thân xe xuống đường? 
     8. Ban đầu tóc và lược đều chưa nhiễm điện, sau khi chải tóc khô bằng lược nhựa cả lược và tóc đều nhiễm điện, cho rằng lược nhựa nhiễm điện âm. 

      a/ Giải thích hiện tượng lựa nhựa hút tóc.

     b/ Hỏi tóc nhiễm điện loại gì? Electron dịch chuyển như thế nào?

9 . Trong các phân xưởng dệt, người ta thường treo các tấm kim loại đã nhiễm điện ở trên cao. Hãy giải thích tác dụng của tấm kim loại đó.

10. Vẽ sơ đồ mạch điện và biểu diễn chiều dòng điện (nếu có) trong các trường hợp sau:

a.  Mạch điện có nguồn điện là 1 pin, công tắc mở và 1 bóng đèn và các dây dẫn.

b.  Mạch điện có nguồn điện là 1 pin, công tắc đóng và 1 bóng đèn và các dây dẫn. Dùng mũi tên để biểu diễn chiều dòng điện trong mạch điện.

c.  Vẽ sơ đồ mạch điện có nguồn điện là 2 pin mắc nối tiếp, công tắc mở và 1 bóng đèn và các dây dẫn.

d.  Vẽ sơ đồ mạch điện có nguồn điện là 2 pin mắc nối tiếp, công tắc đóng và 1 bóng đèn và các dây dẫn. Dùng mũi tên để biểu diễn chiều dòng điện trong mạch điện.

e.  Mạch điện có nguồn điện là 2 pin mắc nối tiếp, công tắc và 1 bóng đèn và các dây dẫn sao cho đèn sáng.

11.Có những chất sau: nước biển, gỗ khô, đồng, thủy tinh, nước tinh khiết, nhôm, dung dịch axit, sứ, dung dịch kiềm, dụng dịch muối, than chì, sắt, nước thường dùng, nhựa
Em hãy phân loại chất nào là chất dẫn điện, chất nào là chất cách điện.    
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